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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TOÁN RỜI RẠC
Tiếng Việt: TOÁN RỜI RẠC
Tiếng Anh: Discrete Mathematics
· Mã học phần: DC10403
· Số tín chỉ: 03
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ thông tin
· Hình thức đào tạo: Chính quy 
· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có):
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 
28 tiết

· Bài tập:   

 
15 tiết                   

· Kiểm tra: 

 
  2  tiết


· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ 2 ( Học kỳ III)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Đinh Xuân Hùng
	Thạc sỹ
	0973619638
	Toàn bộ học phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về toán rời rạc để làm cơ sở học tập các môn chuyên ngành, bao gồm: Các khái niệm cơ bản của logic và mệnh đề;  Các khái niệm cơ bản về thuật toán, độ phức tạp tính toán; Các bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, tổ hợp; Lý thuyết đồ thị, các dạng đồ thị; Các hàm về đại số logic.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Nắm vững một số kiến thức cơ sở lý thuyết tổ hợp: Bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu, quy nạp toán học.

	MTHP2
	Nắm vững một số nội dung lý thuyết đồ thị, các đồ thị đặc biệt, biểu diễn đồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng.

	MTHP3
	Nắm vững các nội dung cơ bản về hàm đại số logic.

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Nắm vững các nguyên lý đếm cơ bản trong các bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tồn tại, bài toán tối ưu, một số thuật toán liên qua đến các bài toán này.

	MTHP5
	Nắm vững các thuật toán tìm kiếm cơ bản trên đồ thị, thuật toán tối ưu, thuật toán xây dựng tập các chu trình cơ bản, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn Quine, thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.

	MTHP6
	Viết các chương trình thực hiện thuật toán bằng ngôn ngữ Pascal hoặc Python.

	3. Thái độ

	MTHP7
	Rèn luyện tính chủ động tiếp cận kiến thức, chăm chỉ và sáng tạo trong quá trình học tập. Rèn luyện ý thức làm việc nhóm.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm ba phần chính: Phần 1 trình bày các vấn đề của lý thuyết tổ hợp xoay quanh bốn bài toái cơ bản: Bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài tối ưu; Phần 2 đề cập đến lý thuyết đồ thị: bao gồm các lý thuyết quan trọng của lý thuyết đồ thị như bài toán cây khung nhỏ nhất, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại trong mạng; Phần 3 đề cập đến lý thuyết hàm đại số logic, đi sâu vào tối thiểu hoá các hàm đại logic và mô tả một số thuật toán quan trọng như thuật toán Quine-MCluskey, Black-Poreski.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nắm vững các khái niệm cơ bản về lý thuyết tập hợp, bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu. Nắm vững nguyên lý Dirichlet, thuật toán và độ phức tạp của thuật toán, thuật toán quay lui, các thuật toán duyệt, thuật toán nhánh cận giải bài toán du lịch

	CĐRHP2
	Nắm vững các khái niệm cơ bản về lý thuyế đồ thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Haminton, cây và khung của đồ thị, bài toán phân luồng cực đại.

	CĐRHP3
	Nắm vững các kiến thức cơ bản về hàm đại số logic, dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn, dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP4
	Mô tả được các thuật toán bằng Pascal hoặc Python.

	CĐRHP5
	Vận dụng lý thuyết tổ hợp và các nguyên lý để giải quyết các bài toán đếm, bài toán tối ưu.

	CĐRHP6
	Thành thạo các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị để giải các bài toán về đồ thị.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Chủ động tiếp cận kiến thức và giải quyết vấn đề. Biết liên hệ tìm tòi kiến thức và tài liệu liên quan đến nội dung học và thực tiễn. Có trách nhiệm trong quá trình làm việc các nhân cũng như hoạt động nhóm.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1
	C
	CĐRC1

	CĐRHP2
	C
	MTHP2
	C
	CĐRC1

	CĐRHP3
	C
	MTHP3
	C
	CĐRC1

	CĐRHP4
	C
	MTHP6
	C
	CĐRC2

	CĐRHP5
	C
	MTHP4
	C
	CĐRC2

	CĐRHP6
	C
	MTHP5
	C
	CĐRC2

	CĐRHP7
	C
	MTHP7
	C
	CĐRC8


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Giúp sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng căn bản về học phần.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3

	2. Thảo luận.
	Giúp sinh viên tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.
	CĐRHP7

	3. Đặt vấn đề
	Nêu những vân đề nảy sinh trong qua trình học hay trong thực tiễn, từ đó giúp sinh viên tự hình thành kiến thức, kĩ năng dựa trên kiến thức đã được học.
	CĐRHP4
CĐRHP5

CĐRHP6

	4. Thực hành
	Hướng dẫn sinh viên luyện tập viết các chương trình thể hiện các thuật toán. Làm quen với các ngôn ngữ lập trình.
	CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

	5. Học nhóm
	Giúp sinh viên hoặc nhóm sinh viên tự đặt ra kế hoạch mục tiêu hoạt động của nhóm để tìm hiểu hoàn chỉnh một chuyên đề hay một đơn vị kiến thức. Hình thành kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình.
	CĐRHP7

	II. Phương pháp tự học

	5. Bài tập ở nhà, đọc trước tài liệu
	Giúp sinh viên định hướng được nội dung sẽ được nghiên cứu trao đổi ở buổi tiếp theo, đồng thời rèn luyện những kiến thức và kĩ năng đã được học.
	CĐRHP7

	6. Học theo dự án.
	Giúp sinh viên bước đầu tự nghiên cứu giải quyết những vấn đề giáo viên đưa ra,  rèn luyện khả năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.
	CĐRHP7


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Khác 
	
	
	

	1
	Phần I: Lý thuyết tập hợp
Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Bài toán đếm
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	2
	Chương 3: Bài toán tồn tại
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	3
	Chương 4: Bài toán liệt kê
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	4
	Chương 5: Bài toán tối ưu
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	5
	Phần 2: Lý thuyết đồ thị
Chương 1. Khái niệm

Chương 2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	6
	Chương 3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 

Chương 4. Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	7
	Chương 5. Cây và cây khung của đồ thị

Chương 6: Bài toán đường đi ngắn nhất
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	8
	Chương 7. Bài toán luồng cực đại
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	9
	Phần 3. Hàm đại số logic

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Dạng chuẩn tắc của hàm đại số logic
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	10
	Chương 3. Thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	11
	Ôn tập
	3
	2
	0
	0
	10
	15

	Tổng
	24
	21
	0
	0
	90
	135


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng, đặt vấn đề, thảo luận nhóm
	Phần 1: Lý thuyết tập hợp

Chương 1: Mở đầu

1.1. Nhắc lại lý thuyết tập hợp

1.2. Một số nguyên lý cơ bản

Chương 2: Bài toán đếm

2.1. Nguyên lý bù trừ

2.2. Quy về bài toán đơn giản.

2.3. Công thức truy hồi.

2.4. Phương pháp hàm sinh

2.5. Phương pháp liệt kê.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu

	2
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm, học theo dự án
	Chương 3: Bài toán tồn tại

3.1. Giới thiệu bài toán

3.2. Phương pháp phản chứng

3.3. Nguyên lý Dirichlet

3.4. Hệ đại diện phân biệt

3.5. Định lý Ramsey
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc tài liệu.
Nhóm báo cáo.
Làm bài tập, thực hành .

	3
	Thuyết giảng, làm việc nhóm
	Chương 4: Bài toán liệt kê

4.1. Giới thiệu bài toán

4.2. Thuật toán và độ phức tạp

4.3. Phương pháp sinh.

4.4. Thuật toán quay lui
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu

Thực hành 

	4
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm
	Chương 5: Bài toán tối ưu

4.1. Giới thiệu bài toán

4.2. Các thuật toán duyệt

4.3. Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch.

4.4. Bài toán lập lịch gia công trên hai máy
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu

Chuẩn bị vấn đề thảo luận nhóm

	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	Phần 2: Lý thuyết đồ thị

Chương 1. Khái niệm

1.1. Định nghĩa đồ thị

1.2. Các thuật ngữ cơ bản.

1.3. Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông.

1.4. Một số dạng đồ thị đặc biệt.

Chương 2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính

2.1. Ma trận kề, ma trận trọng số

2.2. Ma trận liên thuộc đỉnh-cạnh

2.3. Danh sách cạnh.

2.4. Danh sách kề.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu

Thực hành

	6
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm.
	Chương 3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 

3.1. Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị.

3.2. Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.

3.3. Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông.

Chương 4. Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

4.1. Đồ thị Euler

4.2. Đồ thị Hamilton
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	7
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm, học theo dự án
	Chương 5. Cây và cây khung của đồ thị

5.1. Cây và tính chất của cây.

5.2. Cây khung của đồ thị.

5.3. Xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị

5.4. Bài toán cây khung nhỏ nhất.

Chương 6: Bài toán đường đi ngắn nhất

6.1. Các khái niệm.

6.2. Đường đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh

6.3. Thuật toán Dijkstra

6.4. Đường đi trong đồ thị không có chu trình.

6.5. Đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	8
	Làm việc nhóm, thảo luận
	Chương 7. Bài toán luồng cực đại

7.1. Mạng, luồng trong mạng và bài toán luồng cực đại.

7.2. Lát cắt, đường tăng luồng, Định lý Ford-Fulkerson

7.3. Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.

7.4. Một số bài toán luông tổng quát.

7.5. Một số ứng dụng trong tổ hợp.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	9
	Thuyết giảng, làm việc nhóm
	Phần 3. Hàm đại số logic

Chương 1. Mở đầu

1.1. Mô hình xử lý thông tin và hàm đại số logic

1.2. Các hàm đại số logic sơ cấp.

1.3. Biểu diễn các hàm đại số logic qua hệ tuyển, hội, phủ định.

Chương 2. Dạng chuẩn tắc của hàm đại số logic

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.2. Dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn

2.3. Dạng tuyển chuẩn tắc nghẽn và dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu

	10
	Làm việc nhóm, thảo luận
	Chương 3. Thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.

3.1. Tìm dạng tuyến chuẩn tắc thu gọn

3.2. Tìm dạng tuyển chuẩn tắc tố thiểu

3.3. Sơ đồ tối thiểu.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	Đọc trước tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	11
	Làm việc nhóm, thảo luận
	Ôn tập
	CĐRHP7
	Ôn tập, chuẩn bị nội dung chưa giải quyết được để thảo luận.


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 – 6
	3 – 4
	0 – 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Có mặt từ 10 buổi 
	Có mặt từ 8 buổi đến 9 buổi
	Có mặt từ 5 buổi đến 7 buổi 
	Có mặt từ 3 buổi đến 4
	Có mặt ít hơn 3 buổi
	CĐRHP7
	5

	Thái độ học tập
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp sôi nổi cho các buổi thảo luận
	Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 50% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 30% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành dưới 30% nhiệm vụ
	CĐRHP7
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Kiểm tra TX
	Thang điểm trong hướng dẫn chấm
	5

	Sản phẩm nhóm
	Kết quả đúng, trình bày khoa học, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, trình bày hợp lý, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng
	
	CĐRHP4
CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài kiểm tra tự luân
	Thang điểm có trong đáp án và hướng dẫn chấm
	CĐRHP4
CĐRHP5

CĐRHP6
	

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng
 số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 – 8
	5 – 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Hiểu sâu sắc kiến thức và thành thạo các thuật toán
	Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản.
	Nắm được kiến thức và kỹ năng căn bản
	Biết được những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng
	Không nắm được kiến thức và kỹ năng
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	40

	Vận dụng
	Vận dụng để giải quyết vấn đề một cách tối ưu, mô tả chính xác các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình
	Biết vận dụng để giải quyết các vấn đề, biết cách viết các chương trình mô tả thuật toán
	 Biết vận dụng để giải quyết một số vấn đề,

Có thể viết được các bước cơ bản của chương trình
	Biết một số vấn đề căn bản.
	Không biết vận dụng để giải quyết vấn đề
	CĐRHP4
CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Hình thức
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng, khoa học
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng
	Trình bày đúng, rõ ràng
	Trình bày rõ ràng
	Không biết cách trình bày, hoặc trình bày không rõ ràng
	CĐRHP7
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Nghĩa
	Toán rời rạc
	2006
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
	
	X
	

	2
	Nguyễn Văn Hậu
	Python cơ bản
	2019
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
	
	X
	

	3
	Đỗ Đức Giáo
	Toán rời rạc và ứng dụng trong tin học
	2008
	NXB Giáo dục
	
	
	X

	4
	Đặng Huy Ruận
	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
	2000
	NXB KH và KT 
	
	
	X


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Thực hiện đúng kế hoạch, thời gian theo quy định của Khoa và Trường.

- Đảm bảo cung cấp, giới thiệu đúng nội dung kiến thức cho sinh viên.

- Nộp đề đúng thời hạn quy định.

- Đánh giá: Chính xác, công khai, công bằng, minh bạch theo quy định.
11.2. Quy định đối với sinh viên

- Nghiêm túc thực hiện đúng giờ lên lớp, vắng phải báo cáo lớp trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên giao một cách đầy đủ.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng thực hành tin học
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